
Lớp: 1.8 - GVCN: Nguyễn Thị Duyên

1 091318001577 Trần Nguyễn Tường An 12/08/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Thị Cẩm Nhung 0857043178

2 086318004857 Nguyễn Phương Anh 19/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Hiền Sẻn Nhì Múi 0948377135

3 089318002077 Thiều Thị Mỹ Anh 23/01/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Thiều Phi Hùng Danh Thị Mỹ Chi 0855090618

4 080218009025 Trần Quang Anh 11/12/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Lâm Tới Phan Thị Hồng Vân 0706780679

5 094318007216 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 25/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Minh Mẩn Lưu Thị Chi 0337399270

6 091218013107 Lâm Gia Bảo 02/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lâm Tuấn Vũ Trần Thị Nhi 0947527100

7 070077003881 Ngô Hoàng Gia Bảo 28/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Hoàng Thị Oanh 0969469229

8 089318005427 Phạm Thị Ngọc Bích 03/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Phạm Văn Hiền Bùi Thị Hồng 0937081033

9 094318004297 Đặng Thị Thúy Duy 08/08/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Đặng Văn Lẹ Lý Bích Như 0942965216

10 038218014256 Lê Trọng Dương 11/05/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lưu Thị Thuận 0972168665

11 094218011966 Lê Văn Thành Đại 04/10/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lê Văn Nhuận Đỗ Tường Vi 0878303890

12 040217014538 Nguyễn Quang Đạt 09/11/2017 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Anh Đường Trần Thị Gái Loan 0334552950

13 087318003543 Lê Nguyễn Gia Hân 20/05/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Loan 0847254844

14 089318006860 Trần Thiên Nhã Hân 21/03/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Văn Hường Lâm Thị Quyên 0985146523

15 038218032092 Hoàng Phi Hùng 12/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lưu Thị Cúc 0967603997

16 074218004273 Trần Gia Hưng 29/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Hữu Ngọc Quốc Trần Thị Quyên 0347073411

17 095218003675 Lê Duy Khang 09/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lê Văn Gở Lâm Đà Ni 0975954257

18 089218007569 Đoàn Nguyễn Đăng Khoa 27/07/2018 Nam Phường Mỹ Phước Đoàn Văn Dăn Nguyễn Thị Chưa 0352544429

19 051218003211 Lê Đăng Khôi 30/01/2018 Nam Phường Thới Hòa Lê Minh Ninh Bùi Thị Thành 0964740132

20 074318005319 Trần Tú Khuê 15/06/2018 Nữ Phường Thới Hòa Tống Thị Thu Đông 0939432122

21 066218019734 Danh Minh Khôi Ktul 22/10/2018 Nam Phường Mỹ Phước Danh Dương H Nuen Ktul 0355059810

22 066318007096 Trần Ngọc Gia Linh 11/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Minh Công Nông Thị Luân 0357779499

23 074318003450 Hoàng Mai Kha Ly 16/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Mai Thị Hiền 0988693920

24 072317000882 Phạm Thị Cẩm Ly 11/12/2017 Nữ Phường Mỹ Phước Phạm Văn Tèo Đinh Thị Cẩm Giang 0338776337

25 040318023511 Chích Thị Lý Na 30/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Chích Văn Thuận Lục Thị Xuyến 0398820714
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26 074318009480 Phạm Như Ngọc 01/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Phạm Văn Khang Trần Thị Phương 0961508501

27 082318001059 Nguyễn Võ Nhã Nhi 23/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Quí Minh Võ Thị Kim Quyên 0389622058

28 054318006560 Trần Ngọc An Nhiên 17/04/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Trọng Tiến Ngô Thị Diễm 0335099103

29 074218002525 Lê Tuấn Phát 13/03/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lê Văn Truyền Nguyễn Thị Xuyến 0964454930

30 074218008703 Nguyễn Tiến Phát 09/11/2018 Nam Phường Thới Hòa Mã Thị Phương Loan 0367989700

31 091218005709 Danh Hoàng Phong 08/05/2018 Nam Phường Mỹ Phước Danh Thành Thị Thảo 0383323061

32 084218008161 Lâm Hoàng Phú 18/04/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lâm Hùng Em Thạch Thị Hiếu 0385805922

33 074218000161 Tạ Hồng Thiên Phú 08/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phùng Thị Ngọc Phương 0937899804

34 079218010933 Đỗ Thiên Phúc 04/04/2018 Nam Phường Thới Hòa Đỗ Văn Dũng Trần Hà Mỹ Lệ 0979828111

35 089218009786 Trương Thiện Phúc 07/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phạm Thị Ngọc Thúy 0363242787

36 060317002567 Nguyễn Thị Trúc Phương 08/08/2017 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Tân Võ Thị Huyền 0783209039

37 074318005308 Trương Vũ Như Quỳnh 30/08/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trương Văn Dương Vũ Thị Nhanh 0984782900

38 074317005106 Phan Ngọc Thanh Tâm 28/11/2017 Nữ Phường Mỹ Phước Phan Châu Tuấn Nguyễn Thị Đan Thanh 0837566166

39 033218005397 Vũ Công Thành 29/07/2018 Nam Phường Thới Hòa Vũ Thị Thuần 0966476124

40 017218002991 Bùi Hữu Thiện 03/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Bùi Văn Hân Mai Thúy Nhường 0965017174

41 074318008253 Nguyễn Anh Thư 24/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Hữu Thắm Mai Thị Thắm 0838333789

42 096218001664 Phạm Quốc Toản 11/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Cẩm Tiên 0948245660

43 087318006842 Lê Trương Ngọc Trà 09/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Thanh Hải Trương Thị Lài 0973390259

44 074318007655 Nguyễn Bảo Trân 03/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Sáng Đinh Thị Thùy Dương 0912753115

45 074218006439 Vương Thanh Trọng 15/09/2018 Nam Phường Thới Hòa Vương Thanh Quí Nguyễn Thị Thủy Tiên 0969406861

46 044318005810 Bùi Hương Uyên 23/03/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Bùi Trung Tâm Võ Thị Lệ Hương 0908680317

47 096317011291 Mạc Thị Thảo Vy 18/07/2017 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Mỹ Phương 0372494280

48 089317014681 Nguyễn Thị Thanh Xuân 06/06/2017 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Tuấn Lê Thị Lệ Thanh 0375003905
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